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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 10/01/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9879
	Trần Đức Long
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	2 
	9882
	Giang Thị Nam Phương
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3 
	9883
	Trần Văn Dũng
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	9884
	Nguyễn Phú Dực
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5 
	9885
	Trần Trung Sáng
	sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	9889
	Đinh Văn Nông
	Hóa sơn, Minh Hóa, Quảng Bình

	7 
	9890
	Dương thanh Bình
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	9893
	Nguyễn thị Trang
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	9894
	Nguyễn Như Hiếu
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	9895
	Nguyễn Văn Khánh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	9896
	Dương Thị Mai Hoa
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	9911
	Nguyễn Hồng Sơn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	9914
	Võ Phi Tuân
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14 
	9915
	Nguyễn Thanh Hùng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	9918
	Lê Quốc Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	9919
	Trương Hoàng Minh Hiếu
	Quảng sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	9923
	Nguyễn Huy Hoàng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	9924
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19 
	9925
	Dương Văn Dũng
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	9927
	Lưu Anh Tài
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	21 
	9928
	Trần Viết Hùng
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	9933
	Văn Thị Lan Anh
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình


